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BÀI 22: CLO
A. Lý Thuyết

I . Tính chất vật lý
- Khí màu vàng lục, mùi xốc, độc;

- Nặng gấp 2,5 lần không khí;

- Tan trong nước;

- Dung dịch Cl2 có màu vàng nhạt;

- Tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

II. Tính chất hóa học
-Trong hợp chất với F hoặc O, Cl có số oxi hóa dương (+1, +3, +5, +7);

-Trong hợp chất với các nguyên tố khác clo có số oxi hóa là -1.

-Có khuynh hướng nhận 1e để thành ion Cl¯

-Vì vậy, tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh

1. Tác dụng với kim loại
- Tốc độ phản ứng nhanh, tỏa nhiều nhiệt.

- Na nóng chảy cháy trong khí Cl2 với ngọn lửa màu sáng chói tạo ra NaCl:

      2Na + Cl2 → 2NaCl

Cu tác dụng với Cl2
      Cu + Cl2 → CuCl2
Fe tác dụng với Cl2 tạo khói màu nâu là FeCl3 
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
2. Tác dụng với hyđro
           Cl2 + H2 → 2HCl

-         Cl2 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với H2 và kim loại

  3. Tác dụng với nước
Cl2 + H2O ⇔  HCl+ HClO

- Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

- HClO là axit yếu nhưng có tính oxi hóa mạnh nên nước Cl2 có tính tẩy màu.

 III. Trạng thái thiên nhiên
- Cl2 có 2 đồng vị bền  
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- Ở dạng hợp chất: chủ yếu là NaCl, cacnalit KCl.MgCl2.6H2O, HCl có trong dịch vị dạ dày người và động vật

 IV . Ứng dụng
- Dùng diệt trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng sợi, vải, giấy;

- Sản xuất các hợp chất hữu cơ;

- Dùng sản xuất chất tẩy trắng, sát trùng như nước Javen, clorua vôi, HCl, KClO3
V. Điều chế
1. Điều chế khí Cl2 trong phòng thí nghiệm
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 +KCl +5Cl2 + 8H2O

-                   Để giữ HCl và hơi nước.

2. Sản xuất Cl2 trong công nghiệp
2NaCl  + 2H2O→  2NaOH + Cl2 + H2

B. Bài Tập Trắc Nghiệm

Câu 1: Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn với nước.       

Nước clo là hỗn hợp gồm các chất :

A. HCl, HClO                  B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HclO         D. H2O, HCl, HClO, Cl2

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.

C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 3: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim lọa M tác dụng với dung   

dịch HCl được muối Y. Nếu cho dung dịch muối Y tác dụng với Cl2 cũng thu được muối X.  

Kim loại M có thể là

A. Mg    B. Zn    C. Al    D. Fe

Câu 4: Chất dung để làm khô khí Cl2 ẩm là

A. dung dịch H2SO4 đậm đặc.  B. Na2SO3 khan.

C. CaO.                                      D. dung dịch NaOH đặc.

Câu 5: Cho 29,2 gam HCl tác dụng hết với KMnO4, thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96    B. 17,92    C. 5,60    D. 11,20

Câu 6: Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối. Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 6,72 lít.    B. 13,44 lít.    C. 4,48 lít.    D. 2,24 lít.

Câu 7: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sauk hi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 17,92 lít.    B. 6,72 lít. C. 8,96 lít.    D. 11,20 lít.

Câu 8: Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc (dư), đun nóng. Cho toàn bộ khí clo thu được tác dụng hết với một kim loại M có hóa trị 2 thì thu được 22,2 gam muối. Kim loại M là                       A. Ca    B. Zn    C. Cu    D. Mg

ĐÁP ÁN

	1. D
	2. B
	3. D
	4. A
	5. C
	6. A
	7. C
	8. A


Câu 5: 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

=> nHCl = 29,2/36,5 = 0,8 (mol) => nCl2 = 0,8.5/16 = 0,25

V = 0,25 . 22,4 = 5,6 (l)

Câu 6:  nFeCl3 = 32,5/162,5 = 0,2 (mol)

Bảo toàn nguyên tố Cl

2nCl2 = 3nFeCl3 => nCl2 = 0,3 (mol) => V = 0,3 .22,4 = 6,72 (l)

Câu 7:

Bảo toàn khối lượng:
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=> V = 0,4 . 22,4 = 8,96l

Câu 8:

Bảo toàn electron: nMCl2 = nMnO2 = 17,4/87 = 0,2 (mol)

=> 0,2 (M + 71) = 22,2 => M = 40 (Ca)
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